
Tuần 19 (Từ ngày 15/1 đến ngày 19/1)       Lớp 1A6 

Thứ/

ngày 

Buổi 

học 

Tiết 

theo

TKB 

Tiết 

thứ 

theo 

PPCT 

Môn 

(Phân 

môn) 

Tên bài Đồ dùng dạy học 

Hai 

15/1 

 

 

Sáng 

1 55 HĐTN Tổ chức Hội chợ Ngày Tết quê em.  

2 217 Tiếng Việt Bài 1: Tôi là học sinh lớp 1(T1) BGĐT, Bộ ĐDTV 

3 218 Tiếng Việt Bài 1: Tôi là học sinh lớp 1( T2) BGĐT, vở TV 

4 37 TNXH   Chăm sóc và bảo vệ cây trồng (T1)  BGĐT 

 

Chiều 
5  ĐSTV   

6 4 GDPTTNTT  PTTNTT do tai nạn bom mìn, cháy nổ BGĐT 

7   HDH HT bài và củng cố-mở rộng kiến thức BGĐT,Bảng nhóm   

Ba 

16/1 

 

 

Sáng 

1 55 Toán Số có hai chữ số(T1) BGĐT, Bộ ĐDT 

2  GDTC Bài 4. Vận động phối hợp của cơ thể  (T1)  

3 219 Tiếng Việt Bài 1: Tôi là học sinh lớp 1( T3) BGĐT, Bộ ĐDTV 

4 220 Tiếng Việt Bài 1: Tôi là học sinh lớp 1( T4)  BGĐT, vở TV 

 

Chiều 
5 221 Tiếng Việt Luyện tập, thực hành  (T1) BGĐT 

6  HDH HT bài và củng cố-mở rộng kiến thức BGĐT,Bảng nhóm   

7 19 Đạo đức   Học tập sinh hoạt đúng giờ  BGĐT 

Tư 

17/1 

 

 

Sáng 

1 222 Tiếng Việt Bài 2: Đôi tai xấu xí( T1) BGĐT, Bộ ĐDTV 

2 223 Tiếng Việt Bài 2: Đôi tai xấu xí( T2) BGĐT, vở TV   

3  Tiếng Anh Unit 6: Activities - Lesson 1                     

4  Âm nhạc Hát:Xúc xắc xúc xẻ  

 

Chiều 
5 38 TNXH Chăm  sóc và bảo vệ cây trồng (T2) BGĐT 

6 56 HĐTN Bài 13: Ăn uống hợp lí BGĐT 

7  HDH   HT bài và củng cố-mở rộng kiến thức BGĐT,Bảng nhóm   

Năm 

18/1 

 

 

 

Sáng 

 225 Tiếng Việt Bài 2: Đôi tai xấu xí( T3) BGĐT, Bộ ĐDTV 

2 56 Toán Số có hai chữ số(T2) BGĐT, Bộ ĐDT 

3  Toán - TA   

4  Mĩ thuật Tiết 1: Chất liệu đất nặn  

 

Chiều 
5 226 Tiếng Việt Bài 2: Đôi tai xấu xí( T4) BGĐT, vở TV   

6 224 Tiếng Việt Luyện tập, thực hành  (T2) BGĐT 

7   HDH   HT bài và củng cố-mở rộng kiến thức BGĐT,Bảng nhóm   

Sáu 

19/1 

 

 

Sáng 

1 227 Tiếng Việt Bài 3: Bạn của gió (T1) BGĐT  

2  GDTC Bài 4. Vận động phối hợp của cơ thể  (T2)  

3  Tiếng Anh Unit 6: Activities - Lesson 2                   

4 57 Toán Số có hai chữ số(T3) BGĐT,Bảng nhóm   

 

Chiều 
5 228 Tiếng Việt Bài 3: Bạn của gió (T2) BGĐT  

6  HDH   HT bài và củng cố-mở rộng kiến thức BGĐT,Bảng nhóm   

7 57 HĐTN Sơ kết tuần 19. Kế hoạch tuần 20 Số thi đua 

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 43 

- Số lượt sử dụng BGĐT: 25 

Ngày 3  tháng 1  năm 2024 

Tổ trưởng 

 

 

 

 

Bùi Thị Kim Oanh 

 


